
VÕ VĂN ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.25.07.09.0CÐ Đ, ĐT 19E04/03/1999AnhĐinh Thế03031914411

7.27.06.710.0CÐ Đ, ĐT 19E17/02/2001BảoNguyễn Gia03031914442

6.97.06.010.0CÐ Đ, ĐT 19E15/07/2001DuyNguyễn Lê Đức03031914553

6.76.06.710.0CÐ Đ, ĐT 19E22/10/2001DươngTrương Hải03031914614

6.76.06.710.0CÐ Đ, ĐT 19E07/01/2001HiểnĐăng Quang03031914675

6.56.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E24/09/2001HiểnPhạm Quang03031914686

7.07.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E03/07/2001HiếuTrần Trung03031914727

6.86.07.010.0CÐ Đ, ĐT 19E02/12/2001KhanhNguyễn Đình Bảo03031914828

7.58.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E09/04/2001MẫnPhan Trọng Minh03031914919

6.36.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19E1/1/2001NhànNguyễn Thanh030319149710

6.56.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E24/12/2001TàiTrần Quốc030319150911

5.95.06.010.0CÐ Đ, ĐT 19E26/11/2001TàiVòng Vĩnh030319151012

5.44.06.010.0CÐ Đ, ĐT 19E06/12/2001ToànĐặng Thành030319152413

7.58.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E10/01/2001TrungTô Đình030319153114

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 19E14/06/2001TrườngTrịnh Văn030319153415

6.87.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19E22/09/2001VũĐoàn Trần Hoàng030319154516

7.07.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19E13/04/2001VỹHuỳnh Tấn030319154617
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